Phụ lục  1

Đối tượng tiêm vắc- xin đợt 22-lần 3
Nhóm trẻ 12-17 tuổi và nhóm chuyển tuyến trên

	TT
	ĐƠN VỊ
	ĐỐI TƯỢNG
	Chuyển 
BVTW2
	Đơn vị trường

	
	
	 12-17 tuổi
Mũi 2
	Mới đủ 12tuổi
Mũi 1
	
	

	1
	Phong Sơn
	 
	30
	 
	THCS Phong Sơn

	2
	Phong Xuân
	 
	24
	 
	THCS Phong Xuân

	3
	Phong Mỹ
	 
	27
	 
	THCS Phong Mỹ

	4
	Phong An
	 
	44
	 
	THCS Phong An

	5
	Phong Hiền
	 
	24
	 
	THCS Phong Hiền

	6
	Phong Thu
	 
	11
	 
	Lê Văn Miến

	7
	Thị Trấn 
	18
	19
	 
	Nguyễn Duy

	8
	Phong Hòa
	 
	27
	 
	THCS Phong Hòa

	9
	Phong Bình
	 
	19
	 
	THCS Phong Bình

	10
	P Chương
	 
	21
	 
	Nguyễn Tri Phương

	11
	Điền Hương
	 
	0
	 
	 

	12
	Điền Môn
	 
	18
	 
	Nguyễn Lộ Trạch

	13
	Điền Lộc
	 
	19
	 
	THCS Điền Lộc

	14
	Điền Hòa
	 
	14
	 
	THCS Điền Hòa

	15
	Điền Hải
	 4
	12
	 
	THCS Điền Hải

	16
	Phong Hải
	
	10
	 
	THCS Phong Hải

	 17
	Bệnh viện TW2
	 
	0
	48
	 

	 
	Cộng
	22
	319
	48
	 



Lưu ý! 
 Đối với trẻ 12-17 tuổi nhớ có phiếu đồng ý của phụ huynh trước khi tiêm. Đối với nhóm trẻ đi học, các Trạm y tế chủ động liên lạc với nhà trường để nhà trường tổ chức lấy phiếu đồng ý của phụ huynh, chuyển danh sách trẻ để mời tiêm, phối hợp với nhà trường để tổ chức buổi tiêm.
	Đối với nhóm chuyển tuyến,nhờ các Trạm thong báo cho đối tượng khi có lịch tiêm.




Phụ lục 2. 
Nhóm đối tượng đã tiêm Pfizer đủ thời gian tiêm mũi 2 -đợt 22-lần 3 

	TT
	Đơn vị
	Đã tiêm  mũi 1 Pfizer vào các ngày
	Tổng

	
	
	25.1
	26.1
	27.1
	10.2
	11.2
	14.2
	15.2
	16.2
	17.2
	18.2
	

	1
	Phong Sơn
	 
	 
	 
	14
	1
	 
	 
	4
	 
	 
	19

	2
	Phong Xuân
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	10

	3
	Phong Mỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13
	 
	13

	4
	Phong An
	 
	6
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	15

	5
	Phong Hiền
	6
	 
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	1
	10

	6
	Phong Thu
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	7
	Thị Trấn 
	4
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	8

	8
	Phong Hòa
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	4

	9
	Phong Bình
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	10
	P Chương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	5

	11
	Điền Hương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1

	12
	Điền Môn
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2

	13
	Điền Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	14
	Điền Hòa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	15
	Điền Hải
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	3

	16
	Phong Hải
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	Cộng
	14
	9
	4
	17
	3
	5
	7
	7
	25
	2
	93



Lưu ý!   Nếu hết đối tượng tiêm mũi 2 thì mời tiếp nhóm đối tượng đủ thời gian tiêm mũi 3-liều nhắc lại







Phụ lục 3

 Phân bổ  Vắc xin Pfizer đợt 22-lần 3

	TT
	Đơn vị
	Đối tượng
	Phân bổ văc xin 
( lọ)

	
	
	12-17 tuổi
Mũi 2
	Mới đủ 12 tuổi
Mũi 1
	≥ 18 tuổi
Mũi 1
	≥ 18 tuổi
Mũi 2
	Chuyển BV.TW2
	Cộng
	

	1
	Phong Sơn
	 
	30
	
	19
	
	49
	8

	2
	Phong Xuân
	 
	24
	6
	10
	
	40
	7

	3
	Phong Mỹ
	 
	27
	
	13
	
	40
	7

	4
	Phong An
	 
	44
	
	15
	
	59
	10

	5
	Phong Hiền
	 
	24
	
	10
	
	34
	5

	6
	Phong Thu
	 
	11
	
	2
	
	13
	2

	7
	Thị Trấn 
	18
	19
	
	8
	
	45
	7

	8
	Phong Hòa
	 
	27
	
	4
	
	31
	5

	9
	Phong Bình
	 
	19
	
	1
	
	20
	4

	10
	P Chương
	 
	21
	
	5
	
	26
	4

	11
	Điền Hương
	 
	0
	
	1
	
	1
	7

	12
	Điền Môn
	 
	18
	
	2
	
	20
	

	13
	Điền Lộc
	 
	19
	
	0
	
	19
	

	14
	Điền Hòa
	 
	14
	
	0
	
	14
	7

	15
	Điền Hải
	 4
	12
	
	3
	
	19
	

	16
	Phong Hải
	
	10
	
	0
	
	10
	

	 17
	Bệnh viện TW2
	 
	
	
	
	48
	48
	8

	 
	Cộng
	22
	319
	6
	93
	48
	488
	81



Lưu ý! Các Trạm y tế lẻ liều chủ động liên hệ nhau để chia sẻ văc xin hoặc gửi đối tượng để tiêm, ưu tiên nhường cho mũi 1.


